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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN HỮU 

CƢỜNG 

Bãi MẠc Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

2 PHẠM QUANG 

VINH 

Thôn Kinh Hào Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

3 NGUYỄN VĂN 

VỊNH 

THÔN QUYẾT 

THẮNG 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

4 BÙI HỮU TRỌNG Thôn Quyết 

Tâm 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

5 NGUYỄN ĐỨC 

HẢO 

ĐỘI 10 THÔN 

CHUẨN 

THỪNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

6 NGÔ THỊ MAI 

NGA 

Thôn Quảng 

Đạt 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

7 PHÍ THỊ TOẢN Cao ngô Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

8 NGUYỄN THỊ THI Chuẩn Thừng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

9 DƢƠNG THỊ 

NGÂN 

THÔNN 

QUẢNG ĐẠT 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 



10 PHẠM ĐÌNH 

CẢNG 

THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

11 PHẠM ĐÌNH 

DŨNG 

THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

12 PHẠM VĂN 

CHUNG 

THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

13 PHẠM VĂN LÁC THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 



cá nhân 

14 NGUYỄN NGỌC 

TÂN NỘP THAY 

NGÔ BÁ LONG 

CQ 242882 

Thôn Bằng Lai Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

15 NGUYỄN THỊ HÀ THÔN VĂN 

MINH 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

16 TRẦN VĂN HÀ 

NỘP THAY LÊ 

THỊ THÁI BH 

829886 

Thôn Cổ Phục Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

17 NGUYỄN DANH 

HƢNG BD 926888 

Thôn Giữa Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


